
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch                      Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Mã số thuế: 0304741634-006

Địa chỉ: Số 20, đường Cộng Hòa, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT
Tổng thanh toán

1 00001122 1C25TNN 03/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
1,119,314 89,545 1,208,859 

2 00003084 1C25TNN 11/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
952,530 76,202 1,028,732 

3 00004991 1C25TNN 18/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
4,563,950 365,116 4,929,066 

4 00006098 1C25TNN 23/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
5,475,840 438,067 5,913,907 

5 00006777 1C25TNN 25/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
2,067,565 165,405 2,232,970 

6 00006797 1C25TNN 25/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
5,953,300 476,264 6,429,564 

7 00006980 1C25TNN 04/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
2,262,710 181,017 2,443,727 

8 00008635 1C25TNN 08/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
1,845,449 147,636 1,993,085 

9 00018506 1C25TNN 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
1,512,275 120,982 1,633,257 

10 00020714 1C25TNN 02/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
888,460 71,077 959,537 

11 00022037 1C25TNN 08/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
536,025 42,882 578,907 

12 00023111 1C25TNN 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
595,330 47,626 642,956 

13 00026541 1C25TNN 25/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
1,190,660 95,253 1,285,913 

14 00026803 1C25TNN 29/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
1,150,620 92,050 1,242,670 

15 00034297 1C25TNN 02/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
1,686,645 134,932 1,821,577 

16 00041854 1C25TNN 04/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
1,012,290 80,983 1,093,273 

17 00043511 1C25TNN 10/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
952,530 76,202 1,028,732 

18 00048049 1C25TNN 31/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
952,530 76,202 1,028,732 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN NĂM 2025

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

Số: 092025/BKHD/NT-LOTTE

                     Chức vụ: 



STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT
Tổng thanh toán

19 00050311 1C25TNN 08/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
555,290 44,423 599,713 

20 00056346 1C25TNN 30/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
1,091,315 87,305 1,178,620 

21 00059659 1C25TNN 16/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
595,330 47,626 642,956 

22 00062790 1C25TNN 26/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
1,630,200 130,416 1,760,616 

23 00074927 1C25TNN 11/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
506,030 40,482 546,512 

24 00077473 1C25TNN 20/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
1,190,660 95,253 1,285,913 

25 00081285 1C25TNN 05/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
1,002,470 80,198 1,082,668 

26 00002168 1C25TNF 27/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
(658,642) (52,692) (711,334)

40,630,676 3,250,452 43,881,128

812,614 65,009 877,623

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 2%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 
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